
BÀN THÍ 
NGHIỆM

“Bàn thí nghiệm là loại bàn sử dụng trong 
phòng LAB chuyên dùng để thao tác các 
thí nghiệm vật lý hóa học và đặt các dụng 
cụ phục vụ nghiên cứu khoa học”

CUNG CẤP CÁC LOẠI BÀN THÍ NGHIỆM
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BÀN THÍ NGHIỆM 
HÓA HỌC

Mặt bàn chịu được 
hầu hết các chất 
hóa học, chống ăn 
mòn

BÀN THÍ NGHIỆM 
VẬT LÝ

Mặt bàn cách điện, 
chịu nhiệt, có độ 
bền cơ học cao

BÀN THÍ NGHIỆM 
VI SINH

Mặt bàn thường 
làm bằng Inox 304, 
không có kẽ hở 
trên mặt bàn

BÀN THÍ NGHIỆM 
TRUNG TÂM

Tối ưu diện tích 
phòng LAB cần 
nhiều thiết bị máy 
móc. Mặt bàn nhựa 
phủ Phenolic

BÀN THÍ NGHIỆM 
ÁP TƯỜNG

Tiết kiệm không 
gian góc cạnh. Mặt 
bàn bằng nhựa 
phủ Phenolic 

THEO KHÔNG GIAN THEO CHUYÊN NGÀNH

Trụ sở chính: Số 144 Phố Việt Hưng, Tổ 3, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Tp.Hà Nội
Nhà máy 1: KCN Tân Quang, Xã Tân Quang, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Nhà máy 2: Lô IN9.4, đường số 1, KCN Cẩm Điền - Lương Điền, X.Cẩm Điền, Cẩm Giàng, Hải Dương
Nhà máy 3: E5/34A, Đường Liên Ấp 5.6, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
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CÔNG DỤNG
► Là nội thất chuyên dụng dùng cho môi trường hóa chất. Để đặt các dụng cụ, 
hóa chất khi thực hiện các thao tác thí nghiệm
► Tạo ra môi trường làm việc rộng rãi, thoải mái, không gò bó cho người tiến 
hành thí nghiệm
► Nhiều loại hóa chất không được tiếp xúc trực tiếp với nền nhà, vì vậy, thao 
tác trên bàn thí nghiệm đảm bảo an toàn tuyệt đối.
► Không gây sự cố nếu rơi hóa chất ra mặt bàn nhờ khả năng chống hóa chất

ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI

Làm bằng Phenolic 
nguyên tấm.
Chịu được hầu hết 
các loại hóa chất 
trong phòng hóa.

Khung kết cấu 
module bởi thép sơn 
tĩnh điện hoặc Inox 
304.

Tấm đợt ngang làm 
bằng kính cường lực 
12mm, suốt chắn 
Inox SUS 304.

Vật liệu: Nhựa cao 
cấp PP kháng hóa 
chất và vật lý 

Mặt bàn Khung bàn
Kệ để hóa 

chất 

Chậu rửa 
chuyên dụng 
cho phòng 

LAB

Vòi 3 nhánh Giá cắm ống 
nghiệm

Hộc tủ di 
động

Phần vòi làm từ đồng 
cao cấp và phủ sơn 
Epoxy chuyên dụng 
cho phòng LAB chịu 
được hầu hết hóa chất, 
tia UV và nhiệt độ cao

Cột trụ của giá để dụng 
cụ làm bằng thép sơn 
tĩnh điện hoặc Inox hộp 
SUS 304.

Hộc tủ di động: 1 ngăn 
kéo, 1 cánh mở.
Chất liệu: Làm bằng gỗ 
MDF chống ẩm, phủ 
laminate/ thép sơn tĩnh 
điện.
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Khả năng kháng hóa chất cao

Chịu được các chất tẩy rửa

Dễ vệ sinh, kháng nấm mốc

An toàn, đễ dàng sử dụng

0201



BÀN THÍ NGHIỆM 
TRUNG TÂM
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Hộc tủ
Loại tủ

Số lượng

Ổ điện

Các yêu cầu khác Tùy theo yêu cầu khách hàng

MODEL ATV-BTTTH-3600
Nhà sản xuất

Kích thước

Vật liệu khung

Vật liệu mặt bàn

Hộc tủ di động

6 tủ đơn

8 ( Cái )

AIRTECH THE LONG

L3600*D1500*H800 (mm)

 Thép sơn tĩnh điện

Tấm chuyên dụng Phenolic

BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM

1 2

3

2 Tủ di động

Tấm mặt bàn1

STT Tên gọi

6

1

Slg

Ổ cắm điện 83

MODEL: ATV-BTTTH-3600 
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MODEL ATV-BTTTH-3600K

Nhà sản xuất

Kích thước

Vật liệu khung

Vật liệu mặt bàn

Ổ điện

Các yêu cầu khác Tùy theo yêu cầu khách hàng

Kệ để hóa chất
Vật liệu 

Kích thước

Hộc tủ
Loại tủ

Số lượng

Hộc tủ di động

6 tủ đơn

Kính cường lực và Inox SUS 304

L3500*D300*H750 (mm)

4 ( Cái )

AIRTECH THE LONG

L3600*D1500*H800/1500 (mm)

 Thép sơn tĩnh điện

Tấm chuyên dụng Phenolic

MODEL ATV-BTTTH-3600CR

Nhà sản xuất

Kích thước

Vật liệu khung

Vật liệu mặt bàn

Ổ điện

Các yêu cầu khác Tùy theo yêu cầu khách hàng

Chậu rửa
Vật liệu

Số lượng

Vòi rửa 3 nhánh
Vật liệu 

Số lượng

Giá treo dụng cụ
Vật liệu 

Kích thước

Hộc tủ
Loại tủ

Số lượng

Hộc tủ di động

4 tủ đơn + 1 hộc tủ chậu rửa

 Nhựa PP cao cấp

 Đồng thau, sơn phủ Epoxy

Inox SUS 304

550x400x55 mm

6 ( Cái )

1 (Cái)

1 (Cái)

AIRTECH THE LONG

L3600*D1500*H800 (mm)

 Thép sơn tĩnh điện

Tấm chuyên dụng Phenolic

BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM CÓ KỆ BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM CÓ CHẬU RỬA

1 2

34

3

2

Giá kệ hóa chất 2 tầng

Tủ di động

Tấm mặt bàn1

STT Tên gọi

6

1

Slg

Ổ cắm điện 44

1

3
4567

1 2

2

Chậu rửa hóa chất

Tủ di động

Tấm mặt bàn1

STT Tên gọi

4

1

Slg

Vòi rửa hóa chất 3 nhánh

Giá treo dụng cụ

4

5

Ổ cắm điện

6

6

3 Tủ chứa chậu rửa 1

7

1

1

1

MODEL: ATV-BTTTH-3600K MODEL: ATV-BTTTH-3600CR 
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Hộc tủ
Loại tủ

Số lượng

Hộc tủ cố định

4 tủ đơn + 2 tủ đôi

8 ( Cái )

AIRTECH THE LONG

L3600*D1500*H800 (mm)

 Thép sơn tĩnh điện

Tấm chuyên dụng Phenolic

Ổ điện

Các yêu cầu khác Tùy theo yêu cầu khách hàng

MODEL
ATV-BTTTT-3600MODEL

Nhà sản xuất

Kích thước

Vật liệu khung

Vật liệu mặt bàn

MODEL ATV-BTTTH-3600KCR
Nhà sản xuất

Kích thước

Vật liệu khung

Vật liệu mặt bàn

Ổ điện

Các yêu cầu khác Tùy theo yêu cầu khách hàng

Kệ để hóa chất
Vật liệu 

Kích thước

Chậu rửa
Vật liệu

Số lượng (Bộ)

Vòi rửa 3 nhánh
Vật liệu 

Số lượng (Bộ)

Giá treo dụng cụ
Vật liệu 

Kích thước

Hộc tủ
Loại tủ

Số lượng

Hộc tủ di động

4 tủ đơn + 1 hộc tủ chậu rửa

 Nhựa PP cao cấp

 Đồng thau, sơn phủ Epoxy

Inox SUS 304

550x400x55 mm

4 ( Cái )

1 (Cái)

1 (Cái)

AIRTECH THE LONG

L3600*D1500*H800/1500 (mm)

 Thép sơn tĩnh điện

Tấm chuyên dụng Phenolic

 Thép sơn tĩnh điện

L2400*D300*C750 (mm)

BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM CÓ KỆ VÀ CHẬU RỬA BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM

1 2

3
4 5678

4

2

Chậu rửa hóa chất

Giá kệ hóa chất 2 tầng

Tủ di động

Tấm mặt bàn1

STT Tên gọi

4

1

Slg

Vòi rửa hóa chất 3 nhánh

Giá treo dụng cụ

5

6

Ổ cắm điện

7

4

3 Tủ chứa chậu rửa 1

8

1

1

1

1

3

2

Tủ đôi

Tủ đơn

Tấm mặt bàn1

STT Tên gọi

2

4

1

Slg

Ổ cắm điện 84

1 3

2

4

MODEL: ATV-BTTTT-3600MODEL: ATV-BTTTH-3600KCR 
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Hộc tủ
Loại tủ

Số lượng

Hộc tủ cố định

4 tủ đơn + 2 tủ đôi

Tùy theo yêu cầu khách hàng

Kính cường lực và Inox SUS 304

L3500*D300*H750 (mm)

4 ( Cái )

AIRTECH THE LONG

L3600*D1500*H800/1500 (mm)

 Thép sơn tĩnh điện

Tấm chuyên dụng Phenolic

MODEL ATV-BTTTT-3600K

Nhà sản xuất

Kích thước

Vật liệu khung

Vật liệu mặt bàn

Ổ điện

Các yêu cầu khác 

Kệ để hóa chất
Vật liệu 

Kích thước

BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM CÓ CHẬU RỬA

Hộc tủ
Loại tủ

Số lượng

Hộc tủ cố định

2 tủ đơn + 2 tủ đôi + 1 hộc tủ chậu rửa

 Nhựa PP cao cấp

 Đồng thau, sơn phủ Epoxy

Inox SUS 304

550x400x55 mm

6 ( Cái )

1 (Cái)

1 (Cái)

AIRTECH THE LONG

L3600*D1500*H800 (mm)

 Thép sơn tĩnh điện

Tấm chuyên dụng Phenolic

MODEL ATV-BTTTT-3600CR

Nhà sản xuất

Kích thước

Vật liệu khung

Vật liệu mặt bàn

Ổ điện

Các yêu cầu khác Tùy theo yêu cầu khách hàng

Chậu rửa
Vật liệu

Số lượng (Bộ)

Vòi rửa 3 nhánh
Vật liệu 

Số lượng (Bộ)

Giá treo dụng cụ
Vật liệu 

Kích thước

BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM CÓ CHẬU RỬA

1

2

3

4

4

3

2

Giá kệ hóa chất 2 tầng

Tủ đôi

Tủ đơn

Tấm mặt bàn1

STT Tên gọi

2

4

1

Slg

1

Ổ cắm điện 45

1 2 43

5678

3

2

Chậu rửa hóa chất

Tủ đôi

Tủ đơn

Tấm mặt bàn1

STT Tên gọi

2

4

1

Slg

Vòi rửa hóa chất 3 nhánh

Giá treo dụng cụ

5

6

Ổ cắm điện

7

6

4 Tủ chứa chậu rửa 1

8

1

1

15

MODEL: ATV-BTTTT-3600K MODEL: ATV-BTTTT-3600CR
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BÀN THÍ NGHIỆM 
ÁP TƯỜNG

Hộc tủ
Loại tủ

Số lượng

Hộc tủ cố định 

2 tủ đơn + 2 tủ đôi + 1 hộc tủ chậu rửa

MODEL ATV-BTTTT-3600KCR

Nhà sản xuất

Kích thước

Vật liệu khung

Vật liệu mặt bàn

Ổ điện

Các yêu cầu khác Tùy theo yêu cầu khách hàng

Kệ để hóa chất
Vật liệu 

Kích thước

Chậu rửa
Vật liệu

Số lượng (Bộ)

Vòi rửa 3 nhánh
Vật liệu 

Số lượng (Bộ)

Giá treo dụng cụ
Vật liệu 

Kích thước

 Nhựa PP cao cấp

 Đồng thau, sơn phủ Epoxy

Inox SUS 304

550x400x55 mm

4 ( Cái )

1 (Cái)

1 (Cái)

AIRTECH THE LONG

L3600*D1500*H800 (mm)

 Thép sơn tĩnh điện

Tấm chuyên dụng Phenolic

 Thép sơn tĩnh điện

L2400*D300*C750 (mm)

BÀN THÍ NGHIỆM TRUNG TÂM CÓ KỆ VÀ CHẬU RỬA

1 2 43

5 6789

5

3

2

Chậu rửa hóa chất

Giá kệ hóa chất 2 tầng

Tủ đôi

Tủ đơn

Tấm mặt bàn1

STT Tên gọi

2

2

1

Slg

1

1

Vòi rửa hóa chất 3 nhánh

Giá treo dụng cụ

6

7 1

1

Ổ cắm điện

8

4

4 Tủ chứa chậu rửa 1

9

MODEL: ATV-BTTTT-3600KCR
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MODEL ATV-BATTH-1200 ATV-BATTH-1800 ATV-BATTH-3600

Nhà sản xuất
Kích thước

Vật liệu khung
Vật liệu mặt bàn

Ổ điện
Các yêu cầu khác Tùy theo yêu cầu khách hàng

1 ( Cái ) 1 ( Cái ) 4 ( Cái )

Hộc tủ
Hộc tủ di động (Thép sơn tĩnh điện)Loại tủ

Số lượng 1 tủ đơn 2 tủ đơn 3 tủ đơn

AIRTECH THE LONG

L1200*D750*H800 (mm) L1800*D750*H800 (mm) L3600*D750*H800 (mm)

Thép sơn tĩnh điện

Tấm chuyên dụng Phenolic

BÀN THÍ NGHIỆM ÁP TƯỜNG

MODEL ATV-BATTH-1200K ATV-BATTH-1800K ATV-BATTH-3600K

Nhà sản xuất

Kích thước

Vật liệu khung

Vật liệu mặt bàn

Ổ điện

Các yêu cầu khác Tùy theo yêu cầu khách hàng

Kệ để hóa chất
Vật liệu 

Kích thước

Hộc tủ
Hộc tủ di động (Thép sơn tĩnh điện)Loại tủ

Số lượng 1 tủ đơn 2 tủ đơn 3 tủ đơn

1 ( Cái ) 1 ( Cái ) 4 ( Cái )

Kính cường lực và Inox SUS 304

 L1200*D250*H750 (mm)  L1800*D250*H750 (mm)  L3400*D250*H750 (mm)

AIRTECH THE LONG

L1200*D750*H800 (mm) L1800*D750*H800 (mm) L3600*D750*H800 (mm)

Thép sơn tĩnh điện

Tấm chuyên dụng Phenolic

BÀN THÍ NGHIỆM ÁP TƯỜNG CÓ KỆ

2
3

45
1

4

3

2

Giá kệ hóa chất 2 tầng

Tấm mặt bàn1

STT Tên gọi

1

Slg

Ổ cắm điện 65

1

Tủ gỗ di động loại 1 3

Kết cấu khung dưới mặt bàn 1

1 4
32

3

2 Tủ gỗ di động loại 1

Tấm mặt bàn1

STT Tên gọi

3

1

Slg

Ổ cắm điện 44

Kết cấu khung dưới mặt bàn 1

MODEL: ATV-BATTH-3600 MODEL: ATV-BATTH-3600K
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MODEL ATV-BATTT-1200 ATV-BATTT-1800 ATV-BATTT-3600
Nhà sản xuất

Kích thước

Vật liệu khung

Vật liệu mặt bàn

Ổ điện

Các yêu cầu khác Tùy theo yêu cầu khách hàng

1 ( Cái ) 1 ( Cái ) 4 ( Cái )

Hộc tủ
Hộc tủ cố định (Thép sơn tĩnh điện)Loại tủ

Số lượng 1 tủ đơn 2 tủ đơn 2 tủ đơn + 1 tủ đôi

AIRTECH THE LONG

L1200*D750*H800 (mm) L1800*D750*H800 (mm) L3600*D750*H800 (mm)

Thép sơn tĩnh điện

Tấm chuyên dụng Phenolic

MODEL ATV-BATTT-1200K ATV-BATTT-1800K ATV-BATTT-3600K

1 tủ đơn 2 tủ đơn 2 tủ đơn + 1 tủ đôi

Nhà sản xuất

Kích thước

Vật liệu khung

Vật liệu mặt bàn

Ổ điện

Các yêu cầu khác Tùy theo yêu cầu khách hàng

Kệ để hóa chất
Vật liệu 

Kích thước

Hộc tủ
Hộc tủ cố định (Thép sơn tĩnh điện)Loại tủ

Số lượng

1 ( Cái ) 1 ( Cái ) 4 ( Cái )

Kính cường lực và Inox SUS 304

 L1200*D250*H750 (mm)  L1800*D250*H750 (mm)  L3400*D250*H750 (mm)

AIRTECH THE LONG

L1200*D750*H800 (mm) L1800*D750*H800 (mm) L3600*D750*H800 (mm)

Thép sơn tĩnh điện

Tấm chuyên dụng Phenolic

BÀN THÍ NGHIỆM ÁP TƯỜNG BÀN THÍ NGHIỆM ÁP TƯỜNG CÓ KỆ

1
2

4

3

3

2

Tủ đôi

Tủ đơn

Tấm mặt bàn1

STT Tên gọi

2

1

Slg

Ổ cắm điện 44

1 2
1

4
3

5

4

3

2

Giá kệ hóa chất 2 tầng

Tủ đôi

Tủ đơn

Tấm mặt bàn1

STT Tên gọi

2

1

Slg

Ổ cắm điện 65

1

1

MODEL: ATV-BATTT-3600 MODEL: ATV-BATTT-3600K
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 Nhựa PP cao cấp

 Đồng thau, sơn phủ Epoxy

Inox SUS 304

1 (Cái)

1 (Cái)

AIRTECH THE LONG

L1200*D750*H800 (mm)

550x400x55 (mm)

2 (Cái)

2 (Cái)

L1500*D750*H800 (mm)

 Thép sơn tĩnh điện

Tấm chuyên dụng Phenolic

1 (Cái) 2 (Cái)

MODEL ATV-BCRTT-1200 ATV-BCRTT-1500

Nhà sản xuất

Kích thước

Vật liệu khung

Vật liệu mặt bàn

Các yêu cầu khác Tùy theo yêu cầu khách hàng

Chậu rửa
Vật liệu

Số lượng

Hộc tủ cố định (Thép sơn tĩnh điện)

1 hộc tủ chậu rửa 1 hộc tủ chậu rửa
Hộc tủ

Loại tủ

Số lượng

Hộc tủ cố định (Vật liệu gỗ MDF)

1 hộc tủ chậu rửa 1 hộc tủ chậu rửa
Hộc tủ

Loại tủ

Số lượng

Vòi rửa 3 nhánh
Vật liệu 

Số lượng

Giá treo dụng cụ

Vật liệu 

Kích thước

Số lượng

 Nhựa PP cao cấp

 Đồng thau, sơn phủ Epoxy

Inox SUS 304

1 (Cái)

1 (Cái)

AIRTECH THE LONG

L1200*D750*H800 (mm)

550x400x55 (mm)

2 (Cái)

2 (Cái)

L1500*D750*H800 (mm)

 Thép sơn tĩnh điện

Tấm chuyên dụng Phenolic

1 (Cái) 2 (Cái)

Nhà sản xuất

Kích thước

Vật liệu khung

Vật liệu mặt bàn

Các yêu cầu khác Tùy theo yêu cầu khách hàng

Chậu rửa
Vật liệu

Số lượng

Vòi rửa 3 nhánh
Vật liệu 

Số lượng

Giá treo dụng cụ

Vật liệu 

Kích thước

Số lượng

MODEL ATV-BCRTH-1200 ATV-BCRTH-1500

BÀN THÍ NGHIỆM CHẬU RỬA BÀN THÍ NGHIỆM CHẬU RỬA 

5

2

Chậu rửa hóa chất

Tấm mặt bàn1

STT Tên gọi

1

Slg

Vòi rửa hóa chất 3 nhánh

Giá treo dụng cụ

4

5

6

3 Tủ chứa chậu rửa

2

Kết cấu khung dưới mặt bàn 1

1

2

2

13

2

4 5

4

Chậu rửa hóa chất

Tấm mặt bàn1

STT Tên gọi

1

Slg

Vòi rửa hóa chất 3 nhánh

Giá treo dụng cụ

3

4

5

2 Tủ chứa chậu rửa

2

2

2

1

1
4

5 6

3

2

 MODEL: ATV-BCRTT-1500 MODEL: ATV-BCRTH-1500



www.thelong.com.vn0915.283.960 - 0915.292.660 info@thelong.com.vn 20www.thelong.com.vn0915.283.960 - 0915.292.660 info@thelong.com.vn19

Hộc tủ cố định (Thép sơn tĩnh điện)

AIRTECH THE LONG

L1000*D1000*H800 (mm)

Thép sơn tĩnh điện

Tấm chuyên dụng Phenolic

1 tủ góc bo
Hộc tủ

Các yêu cầu khác Tùy theo yêu cầu khách hàng

MODEL ATV-BGTT-1000

Nhà sản xuất

Kích thước

Vật liệu khung

Vật liệu mặt bàn

Loại tủ

Số lượngKhông có

AIRTECH THE LONG

L1000*D1000*H800 (mm)

Thép sơn tĩnh điện

Tấm chuyên dụng Phenolic

Hộc tủ

Các yêu cầu khác Tùy theo yêu cầu khách hàng

MODEL ATV-BGTH-1000

Nhà sản xuất

Kích thước

Vật liệu khung

Vật liệu mặt bàn

BÀN THÍ NGHIỆM GÓC BÀN THÍ NGHIỆM GÓC

12
12

2
Kết cấu khung 
dưới mặt bàn

Tấm mặt bàn1

STT Tên gọi

1

Slg

1 2 Tủ góc bo

Tấm mặt bàn1

STT Tên gọi

1

Slg

1
View - A

View - B

View - A

View - B

View A - A

View B - B

View - A

View - B View - B

View - A

View A - A

View B - B

 MODEL: ATV-BGTH-1000 MODEL: ATV-BGTT-1000



NHÀ MÁY DƯỢC HẢI DƯƠNG

KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI
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MÔ TẢ MODEL SẢN PHẨM

ATV

BTT / BAT / 
BCR / BG

TÊN GỌIKÝ HIỆU

Loại bàn TN 

Vật liệu thép 
TT: Thép tấm
TH: Thép hộp

BTT: Bàn thí nghiệm trung tâm
BAT: Bàn thí nghiệm áp tường
BCR: Bàn thí nghiệm chậu rửa
BG: Bàn thí nghiệm góc

AIRTECH THẾ LONG 

TT / TH

1000 / 1200 / ... Chiều dài bàn thí nghiệm

Loại bàn có kệ

Loại bàn có chậu rửa

K

CR

Loại bàn có cả kệ và chậu rửaKCR



NHÀ MÁY DƯỢC PHARVINA

NHÀ MÁY DƯỢC ECOLIFE
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NHÀ MÁY DƯỢC PHẨM MEDISTAR NHÀ MÁY MỸ PHẨM KOSEI

CÔNG TY THIẾT BỊ Y TẾ AN SINH

NHÀ MÁY BIA HẢI LONG



www.thelong.com.vn0915.283.960 - 0915.292.660 info@thelong.com.vn 26www.thelong.com.vn0915.283.960 - 0915.292.660 info@thelong.com.vn25

SẢN PHẨM MẪU SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY SẢN PHẨM MẪU SẢN XUẤT TẠI NHÀ MÁY


